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TỜ TRÌNH

V/v dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của 

Ngân hàng Chính sách xã hội
Kính gửi: Chính phủ
Triển khai quy định tại Chương II (từ Điều 16 đến Điều 26) Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 về kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), NHNN đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của NHCSXH (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định).
NHNN xin kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định với các nội dung chính như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Cơ sở ban hành Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của NHCSXH
- Khoản 2 Điều 17 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định: Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của ngân hàng chính sách.
- Tại Kỳ họp bất thường tháng 1/2024, Quốc hội đã thông qua Luật các TCTD năm 2024, Luật có hiệu lực ngày 1/7/2024, trong đó Chương II (từ Điều 16 đến Điều 26) quy định về thẩm quyền của Chính phủ đối với ngân hàng chính sách như sau: 

+ Chính phủ quy định nội dung hoạt động của ngân hàng chính sách. (khoản 2 Điều 16)

+ Chính phủ thống nhất quản  lý việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của chủ sở hữu nhà nước đối với ngân hàng chính sách. Hội đồng quản trị là cơ quan đại diện trực tiếp của chủ sở hữu nhà nước tại ngân hàng chính sách, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ sở hữu nhà nước theo quy định của Chính phủ. (Điều 17)

+ Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng chính sách bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và cơ cấu quản trị khác theo quy định của Chính phủ. (khoản 1 Điều 19) 

+ Số lượng, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị do Chính phủ quy định. (khoản 4 Điều 20)

+ Số lượng, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát; cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát do Chính phủ quy định. (khoản 3 Điều 21)

+ Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền, nghĩa vụ của Tổng giám đốc do Chính phủ quy định. (khoản 4 Điều 22)

+ Tổ chức lại, giải thể, kiểm tra, thanh tra, giám sát ngân hàng chính sách và các nội dung khác có liên quan đến ngân hàng chính sách thực hiện theo quy định tại Chương này và quy định của Chính phủ. (Điều 26)
- Điều 15 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về thực hiện các chính sách xã hội
.
- Khoản 1 Điều 19 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2020: Chính phủ ban hành nghị định để quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội.
- Ngoài ra, một số các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản:

+ Công văn số 10159/VPCP-KTTH ngày 3/12/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát toàn diện khung khổ pháp lý liên quan đến hoạt động của NHCSXH: Thủ tướng Chính phủ giao NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, NHCSXH và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động của NHCSXH theo đúng quy định của Luật các tổ chức tín dụng, đảm bảo phù hợp với Chiến lược phát triển NHCSXH đã được cấp có thẩm quyền ban hành.
+ Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW: Thủ tướng Chính phủ giao NHNN nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động của NHCSXH sau khi Chiến lược phát triển NHCSXH được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030: Thủ tướng Chính phủ giao NHNN chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội theo hướng tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoàn thiện mô hình hoạt động để phát huy vai trò tín dụng chính sách xã hội.
Căn cứ các quy định trên, việc xây dựng Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của NHCSXH đã đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý, phù hợp với nhiệm vụ, thẩm quyền của Chính phủ đã được giao tại Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản pháp lý liên quan.
2. Việc xây dựng Nghị định nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu, định hướng đã được đề ra tại Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030

Tại Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 8/8/2018, Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 theo Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 01/01/2023 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đã đặt mục tiêu định hướng phát triển NHCSXH:
“Phát triển NHCSXH thành tổ chức có khả năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài, đồng thời duy trì được vai trò là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ, tập trung vào những lĩnh vực mà các tổ chức tài chính hoạt động theo nguyên tắc thị trường không thể đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng được một phần. Nhà nước tập trung nguồn lực cho NHCSXH để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội phù hợp với các chương trình mục tiêu quốc gia và các nội dung của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.”
Như vậy, so với giai đoạn trước đây, tại Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011-2020 xác định mục tiêu: “Phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội theo hướng ổn định, bền vững, đủ năng lực để thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước; gắn liền với việc phát triển các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả hơn cho người nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.”, thì trong giai đoạn mới đến năm 2030, mục tiêu phát triển NHCSXH đã xác định cụ thể hơn về: 

(i) Định hướng hoạt động: Phát triển NHCSXH thành tổ chức có khả năng tự chủ, phát triển ổn định lâu dài.

(ii) Vai trò: Duy trì NHCSXH là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ.

(iii) Phạm vi hoạt động: Tập trung vào những lĩnh vực mà các tổ chức tài chính hoạt động theo nguyên tắc thị trường không thể đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng được một phần; thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội phù hợp với các chương trình mục tiêu quốc gia và các nội dung của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Thực tế trong giai đoạn năm 2020 đến năm 2022, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, bên cạnh các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai, NHCSXH được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện một số chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi đối với người dân, người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, như: 
(i) Triển khai chương trình cho vay hỗ trợ người sử dụng lao động trả lương ngừng việc cho người lao động trong năm 2020 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ và cho vay hỗ trợ người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động trong năm 2021 theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ; 
(ii) Triển khai các chính sách tín dụng trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến
; cho vay thực hiện Chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn 1: 2021-2025
; cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
.
Các chương trình tín dụng chính sách này đã hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 và góp phần không nhỏ trong việc khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội sau dịch.

Do đó, NHNN thấy rằng việc xây dựng Nghị định là cần thiết để đảm bảo phù hợp với các định hướng, mục tiêu phát triển NHCSXH đã được đề ra tại Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chiến lược phát triển phát triển NHCSXH đến năm 2030.
3. Việc xây dựng, ban hành Nghị định là cần thiết nhằm tiếp tục phát huy được những ưu điểm, hiệu quả trong mô hình tổ chức, hoạt động đặc thù của NHCSXH; đồng thời khắc phục những bất cập phát sinh trong thực tế để đảm bảo phù hợp với định hướng hoạt động của NHCSXH trong thời gian tới, tạo điều kiện thuận lợi về tổ chức và hoạt động cho NHCSXH trong triển khai thực hiện “sứ mệnh lịch sử” cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.
NHCSXH được thành lập từ năm 2002 theo Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 4/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua 20 năm hoạt động, NHCSXH đã khẳng định vị trí, vai trò là công cụ kinh tế hữu hiệu của Nhà nước trong việc thực hiện “sứ mệnh” cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Điều này đã được Ban Bí thư khẳng định tại Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021: “Tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH thực hiện là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam”, “Mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội được hoàn thiện, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới; xây dựng được phương thức cho vay uỷ thác tín dụng chính sách xã hội hiệu quả, phát huy được vai trò và sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị trong công tác tín dụng chính sách xã hội, giúp đỡ, khuyến khích các đối tượng chính sách xã hội vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu chính đáng.”
Bộ máy quản trị NHCSXH với sự tham gia của các đại diện lãnh đạo thuộc các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, chính quyền địa phương các cấp đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của NHCSXH trong thời gian qua, như: 
(i) Nguồn vốn tín dụng chính sách tăng gấp 48 lần, từ 7.022 tỷ đồng từ khi mới thành lập lên 346.278 tỷ đồng cuối năm 2023.

(ii) Tổng dư nợ tín dụng chính sách tăng 46 lần, từ 7.022 tỷ đồng từ cuối năm 2002 lên 331.924 tỷ đồng cuối năm 2023.

(iii) Số lượng khách hàng dư nợ tăng từ 2,7 triệu khách hàng còn dư nợ tại thời điểm cuối năm 2002 lên 6,6 triệu khách hàng vào cuối năm 2023.

(iv) Dư nợ bình quân một hộ tăng từ 2,54 triệu đồng/hộ năm 2002 lên 48 triệu đồng/hộ năm 2023. 
(v) Số tổ Tiết kiệm và Vay vốn tăng từ 954 tổ năm 2002 lên khoảng 170 nghìn tổ năm 2023.

(vi) Số lượng các chương trình tín dụng chính sách từ 3 chương trình tín dụng nhận bàn giao năm 2002 (cho vay hộ nghèo, cho vay giải quyết việc làm, cho vay học sinh, sinh viên), đến năm 2023 đã tăng lên 27 chương trình tín dụng chính sách (bao gồm một số chính sách thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2023). 

Với mục tiêu 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã được giải ngân đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước với trên 40,8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, doanh số cho vay đạt 742.843 tỷ đồng. Tín dụng chính sách đã góp phần giúp trên 6,1 triệu hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo, hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 5,2 triệu lao động, trong đó có gần 135 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 3,8 triệu lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng hơn 15,6 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; xây dựng gần 747 nghìn căn nhà ở cho các đối tượng chính sách.

Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đã góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Đảng và Nhà nước, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh, trật tự xã hội; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 từ 14,2% xuống 4,25% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015); tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 9,88% (năm 2016) xuống còn  2,75% (năm 2020).
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong tổ chức, hoạt động của NHCSXH đã được NHNN báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 114/TTr-NHNN ngày 22/10/2020 về việc rà soát toàn diện khung khổ pháp lý liên quan đến hoạt động của NHCSXH, cụ thể như sau:
Thứ nhất, về căn cứ pháp lý ban hành các văn bản: Căn cứ pháp lý để ban hành các văn bản liên quan đến tổ chức, hoạt động của NHCSXH đến nay đã hết hiệu lực, được thay thế bằng văn bản khác hoặc đang được nghiên cứu, sửa đổi (Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật các TCTD năm 1997 hết hiệu lực đã được thay thế bởi Luật các TCTD năm 2010, tiếp đó là Luật các TCTD năm 2024; Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đang được Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, sửa đổi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 10159/VPCP-KTTH). 

Thứ hai, về địa vị pháp lý của NHCSXH: Các văn bản về tổ chức, hoạt động của NHCSXH hiện nay chưa có quy định cụ thể về địa vị pháp lý của NHCSXH, hoạt động của NHCSXH chủ yếu là cơ chế đặc thù hoặc được vận dụng theo cơ chế áp dụng đối với công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ (như cơ chế tiền lương của NHCSXH hiện nay đang được áp dụng theo Nghị định số 51/2016/NĐ-CP, Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động; tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ).
Thứ ba, về bộ máy quản trị, điều hành của NHCSXH: Một số nội dung quy định tại Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg hiện không còn phù hợp với thực tế yêu cầu về cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị NHCSXH hiện nay (số lượng thành viên HĐQT thực tế là 14 so với quy định là 12, chức danh Phó Chủ tịch thường trực HĐQT chưa được kiện toàn, thẩm quyền quyết định các vấn đề liên quan các dự án do các tổ chức quốc tế ủy thác, quy trình Ban Điều hành, Ban Kiểm soát trình Chủ tịch HĐQT, quy trình phê duyệt báo cáo của Ban Kiểm soát, thẩm quyền ban hành quy trình kiểm toán nội bộ…chưa được quy định cụ thể).

Thứ tư, về vai trò điều phối các chương trình tín dụng chính sách: Hiện nay có 8 Bộ, ngành
 là cơ quan chủ trì xây dựng, quản lý, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 27 chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH, một số chương trình được ban hành dưới dạng văn bản cá biệt của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018 – 2020.
Thứ năm, về quy định cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước: Tại các văn bản pháp lý về tổ chức, hoạt động của NHCSXH hiện nay chưa quy định cụ thể về chủ sở hữu, cơ quan đại diện chủ sở hữu. Các Bộ, ngành chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo thẩm quyền và thực hiện nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các hoạt động của NHCSXH. Do đó, việc quản lý giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hoạt động của NHCSXH còn hạn chế và chưa thống nhất đơn vị đầu mối trình cơ quan có thẩm quyền quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của NHCSXH.
(Báo cáo chi tiết về rà soát các văn bản pháp lý liên quan đến tổ chức, hoạt động của NHCSXH và kết quả triển khai Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này)
NHNN thấy rằng việc xây dựng, ban hành Nghị định là cần thiết, để bổ sung, hoàn thiện các quy định về tổ chức, hoạt động của NHCSXH cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và khắc phục những hạn chế trong thực tiễn hoạt động của NHCSXH, đồng thời tiếp tục phát huy những ưu điểm, hiệu quả của mô hình tổ chức, hoạt động của NHCSXH theo Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích

Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của NHCSXH là sự cụ thể hóa, quy định chi tiết Chương II Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024, nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động tín dụng chính sách, tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH để phát triển theo hướng ổn định, bền vững, đủ năng lực để thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội.
2. Quan điểm xây dựng

- Các nội dung tại Nghị định phải đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021: “Tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH thực hiện là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam”, “Mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội được hoàn thiện, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới; xây dựng được phương thức cho vay uỷ thác tín dụng chính sách xã hội hiệu quả, phát huy được vai trò và sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị trong công tác tín dụng chính sách xã hội, giúp đỡ, khuyến khích các đối tượng chính sách xã hội vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu chính đáng.”.
- Phạm vi của Nghị định quy định cụ thể các vấn đề về mô hình, địa vị pháp lý, cơ cấu tổ chức, phạm vi, nội dung hoạt động của NHCSXH, đảm bảo phù hợp quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật khác có liên quan (Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước…).

- Nghị định tiếp tục kế thừa, phát huy được những ưu điểm, hiệu quả trong mô hình tổ chức, hoạt động hiện nay của NHCSXH, đồng thời khắc phục, hoàn thiện những bất cập phát sinh trong thực tiễn để đảm bảo phù hợp với định hướng hoạt động của NHCSXH trong thời gian tới và quy định của pháp luật hiện hành.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Căn cứ các quy định tại:
- Chương II (từ Điều 16 đến Điều 26) Luật các TCTD năm 2024 quy định về ngân hàng chính sách.
- Khoản 2 Điều 40 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014: Quyền, trách nhiệm của Chính phủ: Ban hành điều lệ, sửa đổi, bổ sung điều lệ đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.
- Khoản 1 Điều 19 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2020: Chính phủ ban hành nghị định để quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội.
- Khoản 1 Điều 84 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2020: Đề nghị xây dựng nghị định được áp dụng đối với việc xây dựng, ban hành nghị định quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 19 của Luật này.
Căn cứ quy định nêu trên, Nghị định quy định chi tiết Chương II Luật các tổ chức tín dụng, do đó, cơ quan soạn thảo không thực hiện bước lập đề nghị xây dựng nghị định theo quy định tại Khoản 1 Điều 84 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, NHNN đã xây dựng dự thảo Nghị định theo trình tự như sau:
1. Tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định: (i) NHNN đã lập báo cáo rà soát về các văn bản, quy định pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định; (ii) Xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với Nghị định; (iii) Phối hợp với NHCSXH xây dựng Dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Nghị định của Chính phủ trước khi xin ý kiến các tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Thành lập Ban soạn thảo xây dựng Nghị định (gồm đại diện của 14 cơ quan liên quan: 9 Bộ, ngành, 04 Tổ chức chính trị - xã hội và NHCSXH). Tổ chức các cuộc họp xin ý kiến Ban soạn thảo; tổ chức các cuộc họp ở cấp kỹ thuật Tổ biên tập để lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi xin ý kiến các tổ chức, cá nhân có liên quan.
3. Tổ chức lấy ý kiến các đối tượng có liên quan: NHNN đã có (i) Công văn số …… ngày ……gửi xin ý kiến thành viên Ban soạn thảo, …cơ quan (Ủy  ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, … Bộ, ngành, 4 tổ chức chính trị - xã hội, …tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và NHCSXH) đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định; (ii) Công văn số …… ngày ….gửi Văn phòng Chính phủ để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, đồng thời dự thảo cũng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của NHNN để lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân chịu tác động trong thời gian 60 ngày theo quy định.

4. Tổng hợp ý kiến và tổ chức họp Ban soạn thảo (vào ngày …..) để thảo luận tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.
5. Gửi hồ sơ xây dựng Nghị định lấy ý kiến Bộ Tư pháp tại Công văn số….. ngày ……. Bộ Tư pháp đã tổ chức thành lập Hội đồng thẩm định, tổ chức họp thẩm định vào ngày ….. và có Báo cáo thẩm định số …… ngày …….

6. Chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ: Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp Hội đồng thẩm định và Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp, NHNN đã nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Nghị định, các tài liệu kèm theo để trình Chính phủ ban hành theo quy định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục của dự thảo Nghị định
Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của NHCSXH được kết cấu thành 8 chương, gồm 61 điều, cụ thể như sau:

1.1. Chương I: gồm 6 Điều (từ Điều 1 đến Điều 6): quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tên gọi, trụ sở hoạt động, địa vị pháp lý, tư cách pháp nhân, chủ sở hữu, đại diện chủ sở hữu nhà nước, nguyên tắc, mục tiêu hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn.

1.2. Chương II: gồm 18 Điều (từ Điều 7 đến Điều 24): quy định về cơ cấu tổ chức, hội đồng quản trị và bộ máy giúp việc, ban kiểm soát, tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.

1.3. Chương III: gồm 15 Điều (từ Điều 25 đến Điều 39): quy định về hoạt động của NHCSXH (nguồn vốn thực hiện, tín dụng chính sách xã hội, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ). 

1.4. Chương IV: gồm 9 Điều (từ Điều 40 đến Điều 48): quy định về tài chính, tiền lương, hạch toán, báo cáo, kiểm toán.

1.5. Chương V: gồm 2 Điều (từ Điều 49 đến Điều 50): quy định về giải thể, thanh lý.

1.6. Chương VI: gồm 2 Điều (từ Điều 51 đến Điều 52): quy định về cung cấp thông tin, bảo mật.

1.7. Chương VII: gồm 7 Điều (từ Điều 53 đến Điều 59): quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan (các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp, NHCSXH).

1.8. Chương VIII: gồm 2 Điều (từ Điều 60 đến Điều 61): quy định về hiệu lực thi hành, tổ chức thực hiện.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định quy định các vấn đề liên quan đến cơ cấu, tổ chức, phạm vi, nội dung hoạt động của NHCSXH trên nguyên tắc kế thừa các quy định trước đây về mô hình, cơ cấu, tổ chức, hoạt động của NHCSXH đang còn phát huy hiệu quả, đồng thời bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các quy định không còn phù hợp với quy định hiện hành và thực tế hoạt động của NHCSXH, cụ thể như sau:

2.1. Những quy định chung: 

- Những quy định chung được thiết kế trên cơ sở giữ nguyên các quy định tại Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập NHCSXH như: quy định về tên gọi, trụ sở hoạt động, tư cách pháp nhân, nguyên tắc hoạt động.

- Quy định về địa vị pháp lý: NHCSXH là ngân hàng chính sách do Thủ tướng Chính phủ thành lập, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm thực hiện nhiệm vụ tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước và các nhiệm vụ khác theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Quy định về chủ sở hữu, đại diện chủ sở hữu: (i) Nhà nước là chủ sở hữu của NHCSXH. (ii) Chính phủ thống nhất quản lý thực hiện quyền, nhiệm vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với NHCSXH. (iii) Thủ tướng Chính phủ trực tiếp thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu theo phân công của Chính phủ. (iv) Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo thẩm quyền đối với hoạt động của NHCSXH. (v) Hội đồng quản trị là cơ quan đại diện trực tiếp của chủ sở hữu nhà nước tại NHCSXH.
2.2. Cơ cấu tổ chức của NHCSXH
Cơ cấu tổ chức của NHCSXH được giữ nguyên theo mô hình hiện nay của NHCSXH, bao gồm:
- Hội đồng quản trị và bộ máy giúp việc (Ban Chuyên gia tư vấn, Ban Thư ký Hội đồng quản trị)

- Ban Kiểm soát

- Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc (các Phó Tổng Giám đốc và bộ máy chuyên môn nghiệp vụ)

(i) Hội đồng quản trị: 15 thành viên, gồm 12 thành viên kiêm nhiệm và 3 thành viên chuyên trách. 12 thành viên kiêm nhiệm gồm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên còn lại là lãnh đạo của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 03 thành viên chuyên trách gồm: 01 thành viên giữ chức Phó Chủ tịch thường trực, 01 thành viên giữ chức Tổng Giám đốc, 01 thành viên giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát. Số lượng thành viên được bổ sung trong từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản trị, để phù hợp nhu cầu về bộ máy quản trị trong từng giai đoạn, tương ứng với quy mô hoạt động, phát triển của NHCSXH. Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo nguyên tắc đa số. 

Các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch thường trực, thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc của Hội đồng quản trị, Thường trực Hội đồng quản trị được quy định chi tiết tại dự thảo Nghị định (từ Điều 9 đến Điều 16), trên cơ sở quy định tại Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của NHCSXH, đồng thời chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn hoạt động của NHCSXH như:

- Quy định về ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị để đảm bảo phù hợp với quy định tại Bộ Luật Dân sự, đồng thời để thuận lợi trong quản lý hoạt động của NHCSXH trong điều kiện các thành viên Hội đồng quản trị đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

- Quy định về trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp Hội đồng quản trị, trường hợp vắng mặt phải được Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được ủy quyền chủ trì phiên họp) đồng ý, để đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết tại phiên họp đối với các vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị.

- Quy định về bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị gồm: Ban Chuyên gia tư vấn và Ban Thư ký Hội đồng quản trị. Quy định rõ trách nhiệm của bộ máy giúp việc trong việc tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị đối với các công việc của NHCSXH (chủ trương, chính sách, tài liệu họp, các điều kiện, phương tiện làm việc…). 

(ii) Ban Kiểm soát: số lượng thành viên Ban Kiểm soát được giữ nguyên như mô hình hiện nay của NHCSXH (5 thành viên), số lượng thành viên được bổ sung trong từng thời kỳ do Hội đồng quản trị xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát. 

Các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát về cơ bản được bổ sung cho phù hợp với thực tiễn hoạt động hiện nay của NHCSXH, cụ thể:

- Quy định về việc Ban Kiểm soát có trách nhiệm thẩm định các báo cáo, nội dung xin ý kiến Hội đồng quản trị của Ban điều hành, làm cơ sở để Hội đồng quản trị xem xét, ra quyết định.

- Quy định Ban Kiểm soát có trách nhiệm xây dựng chương trình kiểm tra giám sát hằng năm của Hội đồng quản trị, hệ thống mẫu biểu phục vụ thành viên Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát tại cơ sở, nhằm đồng bộ, thống nhất trong việc triển khai chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm tại các địa phương của Thành viên Hội đồng quản trị. 

(iii) Tổng Giám đốc: là đại diện pháp nhân của NHCSXH, là người chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về việc tổ chức điều hành các hoạt động của NHCSXH. Bộ máy giúp việc của Tổng Giám đốc bao gồm các Phó Tổng Giám đốc và bộ máy chuyên môn nghiệp vụ.

Các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm được quy định trên cơ sở quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng và quy định tại Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg về Điều lệ tổ chức và hoạt động của NHCSXH. Đồng thời, bổ sung một số nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc để phù hợp với thực tiễn hoạt động của NHCSXH như:

 - Quy định bổ sung về việc Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị: chiến lược phát triển NHCSXH trong từng giai đoạn, các công việc được giao thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, số lượng Phó Tổng Giám đốc:  Phó Tổng Giám đốc là người giúp Tổng Giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của NHCSXH theo phân công của Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, trước pháp luật về nhiệm vụ được Tổng Giám đốc phân công, ủy quyền. Số lượng Phó Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị xem xét, quyết định trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc. 

(iv) Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ.

2.3. Hoạt động của NHCSXH
2.3.1. Nguồn vốn thực hiện tín dụng chính sách: bao gồm nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, vốn huy động và các nguồn vốn hợp pháp khác.

2.3.2. Tín dụng chính sách xã hội: 

Dự thảo Nghị định quy định cụ thể các nội dung về đối tượng vay vốn, mục đích vay vốn, điều kiện vay vốn, phương thức cho vay, mức cho vay…phù hợp với phạm vi hoạt động hiện nay của NHCSXH.

- Đối tượng được vay vốn: bao gồm các đối tượng đang được thụ hưởng các chính sách tín dụng hiện nay tại NHCSXH: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng vay vốn để giải quyết việc làm, đối tượng chính sách vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài và các đối tượng khác khi có quy định của cấp có thẩm quyền trong trường hợp NHCSXH được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao triển khai thêm các chương trình, chính sách tín dụng như các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, các chính sách trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chính sách tín dụng thực hiện các Chương trình MTQG.

- Mục đích vay vốn, điều kiện vay vốn phù hợp với quy định tại các chương trình tín dụng do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

- Mức cho vay, thời hạn cho vay được thực hiện theo từng chương trình tín dụng do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định, căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay, thời hạn thu hồi vốn của chương trình và có tính đến khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn.

- Các quy định khác về phương thức cho vay, lãi suất cho vay, thu hồi nợ, chuyển nợ quá hạn, xử lý rủi ro được quy định theo các quy định hiện nay của NHCSXH:

+ Phương thức cho vay: trực tiếp hoặc ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội.

+ Lãi suất cho vay: do Thủ tướng Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản trị.

+ Xử lý rủi ro do nguyên nhân khách quan do Thủ tướng Chính phủ quy định.

2.3.3. Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ: NHCSXH được thực hiện theo quy định của NHNN.

2.4. Tài chính, hạch toán, báo cáo, kiểm toán: 

- Các quy định về tài chính (nguyên tắc quản lý tài chính, vốn, sử dụng vốn, các quỹ, báo cáo tài chính) được quy định trên cơ sở quy chế quản lý tài chính đang áp dụng đối với NHCSXH (theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg, Quyết định số 30/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg).

- Các quy định về hạch toán, báo cáo, kiểm toán được thực hiện theo quy định của pháp luật.

2.5. Giải thể, thanh lý: quy định về các biện pháp áp dụng khi NHCSXH mất khả năng chi trả và các trường hợp giải thể NHCSXH.

2.6. Thông tin, bảo mật: quy định về các trường hợp NHCSXH được cung cấp thông tin, bảo mật thông tin, quyền từ chối đối với các yêu cầu cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật hoặc sự chấp thuận của khách hàng.

2.7. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan:

Dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trên cơ sở các nhiệm vụ đã được phân công tại Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chức năng quản lý nhà nước của từng cơ quan.

V. ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

- Nghị định của Chính phủ được xây dựng phù hợp với chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, mục tiêu về phát triển NHCSXH tại Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quá trình xây dựng Nghị định được cơ quan soạn thảo tuân thủ theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Nghị định không làm thay đổi về mô hình, cơ cấu tổ chức, hoạt động của NHCSXH, do đó không làm xáo trộn, ảnh hưởng đến hoạt động hiện nay của NHCSXH, tiếp tục phát huy được những ưu điểm, hiệu quả của mô hình tổ chức, hoạt động mang tính đặc thù với phương thức cho vay ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, qua đó huy động được sức mạnh tập thể của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tham gia quản lý và vận hành hoạt động tín dụng chính sách xã hội. 
- Mạng lưới hoạt động của NHCSXH hiện nay đã được bao phủ khắp toàn quốc, bao gồm: 63 chi nhánh tỉnh, thành phố, 625 Phòng giao dịch cấp huyện và 10.427 Điểm giao dịch ở hầu hết các xã, phường, thị trấn trên toàn quốc và khoảng 173 nghìn Tổ Tiết kiệm và Vay vốn, đảm bảo nguồn nhân lực triển khai, thực hiện Nghị định sau khi được ban hành.
- Việc ban hành Nghị định góp phần hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội, bổ sung thêm các quy định pháp lý cụ thể hơn về tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, bộ máy giúp việc, nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn hoạt động của NHCSXH, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho NHCSXH trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Nghị định không làm phát sinh thêm cơ cấu, tổ chức bộ máy quản trị, điều hành của NHCSXH, do đó, không làm phát sinh thêm về nguồn lực/chi phí khác. 

Như vậy, sau khi Nghị định được ban hành, các điều kiện về nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực, mạng lưới hoạt động bảo đảm cho việc thi hành, không làm thay đổi, phát sinh thêm các chi phí, nguồn lực khác làm ảnh hưởng đến hoạt động của NHCSXH.

VI. SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ VIỆC LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Các nội dung tại dự thảo Nghị định phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, phù hợp với các cam kết/điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia là thành viên.
Dự thảo Nghị định không làm phát sinh các thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, do đó không làm phát sinh chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Dự thảo Nghị định không quy định các yếu tố gây nên sự phân biệt về giới, đảm bảo sự bình đẳng cho các đối tượng khi tham gia vay vốn theo chương trình.
VII. GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN
Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan, Bộ, ngành và địa phương, NHNN đã tiếp thu, giải trình cụ thể và hoàn thiện hồ sơ trình ban hành Nghị định (Bảng tiếp thu giải trình ý kiến đối với dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình đính kèm). 

VIII. GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP
Tại Báo cáo thẩm định số ………. ngày ………/2024, Bộ Tư pháp đã có ý kiến: …..
NHNN xin trình kèm Tờ trình này Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

IX. ĐỀ XUẤT CỦA NHNN

Triển khai quy định tại Chương II Luật các TCTD năm 2024, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 về kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, NHNN đã phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, NHCSXH, UBND các tỉnh, thành phố xây dựng Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của NHCSXH. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan liên quan, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, NHNN đã rà soát, tiếp thu, giải trình cụ thể, đồng thời hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ. NHNN xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.
NHNN xin trình kèm theo Tờ trình này các tài liệu liên quan bao gồm: (i) Dự thảo Nghị định; (ii) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách quy định tại dự thảo Nghị định; (iii) Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp; (iv) Báo cáo tổng hợp tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định; (v) Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định; (vi) Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan; (vii) Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan./. 
	Nơi nhận:


- Như trên;

- Thủ tướng CP, PTTg Lê Minh Khái (để b/c);

- Thống đốc NHNN;

- PTĐ Đào Minh Tú;
- NHCSXH;

- Lưu: VP, VTDCNKT, TD5.(04). ĐTTrang.
Đính kèm:

- Dự thảo Nghị định; 

- Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp; 

- Báo cáo đánh giá tác động;

- Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định;

- Bảng Tổng hợp, giải trình ý kiến của các cơ quan; - Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật;
- Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan.
	KT. THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC
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� Tại Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 8/8/2018 về Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2023 phê duyệt Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 quy định: Phát triển NHCSXH thành tổ chức có khả năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài, đồng thời duy trì được vai trò là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ.


� Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 4/4/2022


� Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022


� Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022


� Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH, Bộ Xây dựng, Ủy ban Dân tộc, NHNN, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Giáo dục và Đào tạo
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